[bookmark: _GoBack]CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo thư mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

	
STT
	Danh mục mời chào giá
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật hàng hóa
	Mã hàng
	Nhà sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng có khả năng cung ứng
	Đơn giá (VND
	Thành tiền  (VND)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=(10)*(9)

	1. 
	Khung inox vách kính 10mm
	
	
	
	
	
	m2
	43
	
	

	2. 
	Cửa kính mở 1 cánh
	
	
	
	
	
	bộ
	1
	
	

	3. 
	Cửa nhôm kính
	
	
	
	
	
	bộ
	1
	
	

	4. 
	Cửa sổ nhôm kính
	
	
	
	
	
	bộ
	1
	
	

	5. 
	Khung nhôm vách kính
	
	
	
	
	
	m2
	2,3
	
	

	6. 
	Vách kính
	
	
	
	
	
	m2
	12
	
	

	7. 
	Ô kính
	
	
	
	
	
	m2
	1
	
	

	8. 
	Trần thạch cao khung nổi
	
	
	
	
	
	m2
	7
	
	

	9. 
	Tấm Prima
	
	
	
	
	
	m2
	13
	
	

	10. 
	Màn che giường bệnh
	
	
	
	
	
	m2
	24
	
	

	11. 
	Sơn nước trong nhà
	
	
	
	
	
	m2
	76
	
	

	12. 
	Sàn nhựa dán keo
	
	
	
	
	
	m2
	7
	
	

	13. 
	Len chân tường nhựa
	
	
	
	
	
	m
	10
	
	

	14. 
	Decal
	
	
	
	
	
	m2
	90
	
	

	15. 
	Thiết bị mở cửa bằng vân tay
	
	
	
	
	
	bộ
	1
	
	

	16. 
	Khóa từ
	
	
	
	
	
	bộ
	1
	
	

	17. 
	Nút nhấn exit đi ra
	
	
	
	
	
	bộ
	1
	
	

	18. 
	Cáp CV 2.5 mm²
	
	
	
	
	
	m
	141
	
	

	19. 
	Cáp CV 4.0 mm²
	
	
	
	
	
	m
	374
	
	

	20. 
	Ống luồn dây điện cứng 20
	
	
	
	
	
	cây
	63
	
	

	21. 
	Ống luồn dây điện cứng 25
	
	
	
	
	
	cây
	6
	
	

	22. 
	Ống luồn dây điện cứng 32
	
	
	
	
	
	cây
	1
	
	

	23. 
	Ống luồn dây mềm 20
	
	
	
	
	
	cuộn
	2
	
	

	24. 
	Bộ ổ cắm đôi 3 chấu
	
	
	
	
	
	bộ
	9
	
	

	25. 
	Bộ ổ cắm điện 4 lỗ cắm
	
	
	
	
	
	bộ
	6
	
	

	26. 
	Cáp VCTF 3Cx1.5 mm²
	
	
	
	
	
	m
	10
	
	

	27. 
	Phích cắm 3 chấu
	
	
	
	
	
	cái
	4
	
	

	28. 
	Bộ công tắc đơn 1 chiều
	
	
	
	
	
	bộ
	1
	
	

	29. 
	Bộ công tắc đôi 1 chiều
	
	
	
	
	
	bộ
	3
	
	

	30. 
	Bộ đèn LED panel 600x600 mm
	
	
	
	
	
	bộ
	5
	
	

	31. 
	Bộ đèn LED 3 W ɸ110
	
	
	
	
	
	bộ
	3
	
	

	32. 
	Bộ đèn để bàn 4.5 W
	
	
	
	
	
	bộ
	3
	
	

	33. 
	Dây mạng  CAT 6
	
	
	
	
	
	m
	273
	
	

	34. 
	Bộ ổ cắm  Data CAT 6
	
	
	
	
	
	bộ
	9
	
	

	35. 
	Bộ ổ cắm điện thoại 
	
	
	
	
	
	bộ
	5
	
	

	36. 
	Dây điện thoại
	
	
	
	
	
	m
	120
	
	

	37. 
	Điện thoại để bàn
	
	
	
	
	
	cái
	5
	
	

	38. 
	Dây báo cháy 
CXV/FR 1.5 mm²
	
	
	
	
	
	m
	53
	
	

	39. 
	Đầu báo khói địa chỉ
kèm đế B501, kèm kiểm định
	
	
	
	
	
	bộ
	4
	
	

	40. 
	Tủ điện 4 module
	
	
	
	
	
	cái
	1
	
	

	41. 
	MCB 2P 20A
	
	
	
	
	
	cái
	2
	
	

	42. 
	MCB 2P 25A
	
	
	
	
	
	cái
	1
	
	

	43. 
	Rắc co 20, nối ống 20, kẹp ống 20
	
	
	
	
	
	gói
	1
	
	

	44. 
	Rắc co 25, nối ống 25, kẹp ống 25
	
	
	
	
	
	gói
	1
	
	

	45. 
	Máy lạnh treo tường 9.000 BTU
	
	
	
	
	
	bộ
	1
	
	

	46. 
	Ống đồng dẫn ga D6/D10
	
	
	
	
	
	m
	8
	
	

	47. 
	Ống đồng dẫn ga D6/D12
	
	
	
	
	
	m
	7
	
	

	48. 
	Ống PPR D25
	
	
	
	
	
	m
	8
	
	

	49. 
	Co PPR D25
	
	
	
	
	
	cái
	4
	
	

	50. 
	Co tê PPR D25
	
	
	
	
	
	cái
	1
	
	

	51. 
	Ống PVC D27
	
	
	
	
	
	m
	4
	
	

	52. 
	Co PVC D27
	
	
	
	
	
	cái
	6
	
	

	53. 
	Co tê PVC D27
	
	
	
	
	
	cái
	2
	
	

	54. 
	Ống gió mềm D250
	
	
	
	
	
	m
	10
	
	

	55. 
	Giường khám (1800 x 600 x 600)mm
	
	
	
	
	
	cái
	3
	
	

	56. 
	Bàn làm việc
(650 x 550/320 x 750/450)mm
	
	
	
	
	
	cái
	2
	
	

	57. 
	Bàn làm việc
(650 x 550/400 x 750/450)mm
	
	
	
	
	
	cái
	1
	
	

	58. 
	Tủ để máy in
(400 x 400 x 500)mm
	
	
	
	
	
	cái
	2
	
	

	59. 
	Kệ để giấy y tế
(400 x 250 x 580)mm
	
	
	
	
	
	cái
	14
	
	

	60. 
	Ghế (550x560x900/1020)mm
	
	
	
	
	
	cái
	3
	
	

	61. 
	Ghế (540 x 530 x 1030/1150)mm
	
	
	
	
	
	cái
	3
	
	

	62. 
	Bảng tên phòng 01 mặt (350 x 130)mm
	
	
	
	
	
	cái
	3
	
	

	63. 
	Bảng tên nhân viên (270 x 50)mm
	
	
	
	
	
	cái
	6
	
	

	64. 
	Đế để bảng tên nhân viên (270 x 125)mm
	
	
	
	
	
	cái
	3
	
	

	65. 
	Vật tư phụ
	
	
	
	
	
	gói
	1
	
	

	66. 
	Dịch vụ liên quan
	
	
	
	
	
	gói
	1
	
	

	Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan khác
	



· Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu khác của Bệnh viện theo thư mời chào giá.
· Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2024 đến ngày ….. / ….. /2024.
		
	
	Ngày … tháng ….năm 2024
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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